TRƯỜNG THCS GIA THỤY

           TỔ TOÁN -LÍ
CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ
                                 MÔN :TOÁN 7
                            Thực hiện từ năm học :2020-2021
                                 HỌC KỲ I
	Tuần
	Tiết
	Nội dung ôn tập

	1
	1
	Đại số:

-Luyện tập cộng,trừ số hữu tỉ
Hình học:

Luyện tập hai góc đối đỉnh 


	
	2
	

	2
	3
	Đại số:

-Luyện tập nhân,chia số hữu tỉ

Hình học:

Luyện tập hai đường thẳng vuông góc



	
	4
	

	3
	5
	Đại số:

-Luyện tập GTTĐ số hữu tỉ

Hình học:

Luyện tập hai góc đối đỉnh ,hai đường thẳng vuông góc



	
	6
	

	4
	7
	Đại số:

-Luyện tập cộng ,trừ,nhân,chia ,GTTĐ số hữu tỉ

Hình học:

Luyện tập -Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng



	
	8
	

	5


	3
	Đại số:

Luyện tập luỹ thừa của một số hữu tỉ

Hình học:Luyện tập
-Hai đường thẳng song song

	
	4
	

	6
	5
	Đại số:

 Luyện tập luỹ thừa của một số hữu tỉ

Hình học:

   Luyện tập tiên đề Ơclít về đường thẳng song song

	
	6
	

	7
	7


	Đại số:

Luyện tập tỉ lệ thức

Hình học:

Luyện tập từ vuông góc đến song song

	
	8
	

	8
	9
	Hình học:

   Ô tập chương I 

  Ôn tập chương I

	
	10
	

	9
	11
	Đại số:

Luyện tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Luyện tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau

	
	12
	

	10
	13
	Đại số:

Luyện tập làm tròn số 

  Ôn tập chương I


	
	14
	

	11
	15
	Đại số:

Ôn tập chương I
Luyện tập: Tổng ba góc của tam giác

	
	16
	

	12
	17
	Hình học:

Luyện tập hai tam giác bằng nhau
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

	
	18
	

	13
	19
	 Đại số:

LT đại lượng tỉ lệ thuận-Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Hình học:

Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác    


	
	20
	

	14
	21
	Đại số:

Luyện tập đại lượng tỉ lệ nghịch 

Hình học:

Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác 

	
	22
	

	15


	23
	Đại số:

Luyện tập một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 

Hình học:

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác

	
	24
	

	16
	25
	Đại số:

Luyện tập hàm số ,mặt phẳng toạ độ

Hình học:

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác

	
	26
	

	17
	27
	Đại số:

Luyện tập đồ thị của hàm số y=ax(a(0)

Hình học:

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác

	
	28
	

	18
	29
	Đại số:

-Ôn tập học kỳ I

Hình học:

-Ôn tập học kỳ I

	
	30
	

	19
	31
	Đại số:

-Ôn tập học kỳ I
Hình học:

-Ôn tập học kỳ I

	
	32
	

	
	
	


 MÔN :TOÁN 7  HỌC KỲ II

 Thực hiện từ năm học :2018-2019
	Tuần
	Tiết
	Nội dung ôn tập

	20
	33-34
	Đại số:

 Ôn tập kiến thức cơ bản HKI

Hình học:

Ôn tập kiến thức cơ bản HKI

	21
	35
	Đại số:

    Luyện tập thu thập số liệu ,thống kê,tần số

Hình học:

Luyện tâp các trường hợp bằng nhau của tam giác

	
	36
	

	22
	37
	Đại số:

    Luyện tập bảng tần số ,các giá trị của dấu hiệu

Hình học:

Luyện tập Tam giác cân

	
	38
	

	 23
	39
	Đại số:

Luyện tập biểu đồ

Hình học:

Luyện tập định lí Pi ta go

	
	40
	

	24
	41
	Đại số:

Luyện tập số trung bình cộng

Hình học:

LT các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

	
	42
	

	25
	43
	Đại số:

Ôn tập chương II

Hình học:

LT các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

	
	44
	

	26
	45
	Đại số:

LT biểu  thức đại số ,giá trị của biểu thức đại số

Hình học:

Ôn tập chương 

	
	46
	

	27
	47
	Đại số:

LT đơn  thức ,đơn thức đồng dạng
Hình học:

Ôn tập chương 

	
	48
	

	28
	49
	Đại số:

Luyện tập đa thức 
Hình học:

Luyện tập quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác

	
	50
	

	29
	51
	Đại số:

Luyện tập cộng ,trừ đa thức

Hình học:

LT quan hệ giữa đường vuông góc và  đường xiên

	
	52
	

	30
	53
	Đại số:

LT đa thức 1 biến -Cộng ,trừ đa thức 1 biến

Hình học:

Luyện tập quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

	
	54
	

	31
	55
	Đại số:

LT cộng trừ đa thức một biến

Hình học:

Luyện tập tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

	
	56
	

	32
	57
	Đại số:

Luyện tập nghiệm của đa thức một biến

Hình học:

LT tính chất tia phân giác của một góc- Ba đường phân giác

	
	58
	

	33
	59
	Đại số:

LT nghiệm của đa thức một biến

Hình học:

LT tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

	
	60
	

	34
	61
	Đại số:

Ôn tập chương IV

Hình học:

Luyện tập tính 3 đường trung trực của tam giác 

	
	62
	

	35
	63
	Đại số:

Ôn tập chương IV

Hình học:

Luyện tập tính chất 3 đường cao của tam giác 

	
	64
	

	36
	65
	Đại số:

Ôn tập cuối năm

Hình học:

Ôn tập chương

	
	66
	

	37
	67
	Đại số:

Ôn tập cuối năm 

Hình học:

Ôn tập cuối năm

	
	68
	


	BGH duyệt

Phạm Thị Hải Vân

	TTCM

Trần Thị Hải
	


PHÒNG GIÁO DỤC XÁC NHẬN
